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I   NỘI DUNG CÔNG KHAI 
NHÓM 1: các hoạt động 
thường phát sinh trong 
quý I hàng năm 

         
 

 101 11 Kế hoạch lấy ý kiến Nhân 
dân, nội dung lấy ý kiến 
Nhân dân 

KH Tổ chức công khai thực 
hiện những nội dung dân 
bàn, quyết định và tham 
gia ý kiến trên địa bàn xã 
Vân Hà năm 2024 

 X  X X  30 ngày 19/01/2
024 

19/02/2024 

 106 1 Kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội hằng năm của cấp 
xã 

Kế hoạch phát triển KTXH 
năm 2024 

 X  X X  30 ngày 19/01/2
024 

19/02/2024 

 104 1 Báo cáo phát triển kinh tế - 
xã hội hằng năm trước của 
cấp xã 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 
phát triển KT-XH và sự 
điều hành của UBND xã 
năm 2023 

 X  X X  30 ngày 19/01/2
024 

19/02/2024 

 103 2 Số liệu và thuyết minh tình 
hình thực hiện dự toán 
ngân sách cấp xã năm 
trước 

BC Đánh giá tình hình ước 
thực hiện dự toán ngân 
sách năm 2023 

 X  X X  30 ngày 19/01/2
024 

19/02/2024 



 102 11 Kết quả tổng hợp ý kiến và 
giải trình, tiếp thu ý kiến 
của Nhân dân đối với 
những nội dung chính 
quyền địa phương cấp xã 
đưa ra lấy ý kiến Nhân dân 
quy định tại Điều 25 của 
Luật này; 

kết quả lấy ý kiến cộng 
đồng dân cư đối với Nhiệm 
vụ quy hoạch phân khu đô 
thị số 04 thị xã Việt Yên, tỷ 
lệ 1/2.000 

 X  X X  30 ngày 06/03/2
024 

07/04/2024 

 199 15 Những nội dung khác phát 
sinh trong Quý I 

Niêm yết công khai hồ sơ 
đăng ký, cấp GCN QSD 
đất của bà Đỗ Thị Bún,trú 
tại thôn Yên Viên, Vân Hà 

 X  X X  Khác 05/01/2
024 

20/01/2024 

 199 15 Những nội dung khác phát 
sinh trong Quý I 

Niêm yết công khai hồ sơ 
đăng ký, cấp GCN QSD 
đất của ông Nguyễn Khắc 
Huề, trú tại thôn Yên Viên, 
Vân Hà 

 X  X X  Khác 05/01/2
024 

20/01/2024 

 199 15 Những nội dung khác phát 
sinh trong Quý I 

Niêm yết công khai hồ sơ 
đăng ký, cấp GCN QSD 
đất của ông Nguyễn Trung 
Phượng, trú tại thôn Yên 
Viên, Vân Hà. 

 X  X X  Khác 05/01/2
024 

20/04/2024 

 199 15 Những nội dung khác phát 
sinh trong Quý I 

Niêm yết công khai danh 
sách đối tượng đề nghị 
hưởng trợ cấp hàng tháng 
theo Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính Phủ 
về chính sách trợ giúp xã 
hội đối với đối tượng Bảo 
trợ xã hội 

 X  X X  Khác 08/01/2
024 

09/01/2024 

 199 15 Những nội dung khác phát 
sinh trong Quý I 

Về việc niêm yết danh sách 
công khai danh sách đề 
nghị công nhậnQSD đất 
thửa đất số 55, tờ bản đồ 
số 30, diện tích sử dụng 
135,9m2 

 X  X X  Khác 29/01/2
024 

12/02/2024 



 199 15 Những nội dung khác phát 
sinh trong Quý I 

Về việc niêm yết danh sách 
công khai danh sách đề 
nghị công nhận QSD đất 
thửa đất số 269, tờ bản đồ 
số 30, diện tích sử dụng 
68,5m2 

 X  X X  Khác 29/01/2
024 

12/02/2024 

 199 15 Những nội dung khác phát 
sinh trong Quý I 

Về việc niêm yết danh sách 
công khai danh sách đề 
nghị công nhận QSD đất 
thửa đất số 202, tờ bản đồ 
số 6, diện tích sử dụng 
555,3m2 

 X  X X  Khác 29/01/2
024 

12/02/2024 

 199 15 Những nội dung khác phát 
sinh trong Quý I 

Về việc niêm yết danh sách 
công khai danh sách đề 
nghị công nhận QSD đất 
thửa đất số 01, tờ bản đồ 
số 30, diện tích sử dụng 
387,1m2 

 X  X X  Khác 29/01/2
024 

12/02/2024 

 199 15 Những nội dung khác phát 
sinh trong Quý I 

Niêm yết giá đò năm 2024  X  X X  Thường 
xuyên 

05/02/2
024 

31/12/2024 

 199 15 Những nội dung khác phát 
sinh trong Quý I 

Niêm yết công khai danh 
sách đối tượng được xác 
định mức độ khuyết tật trên 
địa bàn xã năm 2024 

 X  X X  Khác 22/02/2
024 

28/02/2024 

 199 15 Những nội dung khác phát 
sinh trong Quý I 

Niêm yết công khai danh 
sách đối tượng đề nghị 
hưởng trợ cấp hàng tháng 
theo Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính Phủ 
về chính sách trợ giúp xã 
hội đối với đối tượng Bảo 
trợ xã hội 

 X  X X  Khác 07/03/2
024 

08/03/2024 

 199 15 Những nội dung khác phát 
sinh trong Quý I 

Niêm yết công khai danh 
sách đối tượng đề nghị 
hưởng trợ cấp hàng tháng 

 X  X X  Khác 20/03/2
024 

21/03/2024 



theo Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính Phủ 
về chính sách trợ giúp xã 
hội đối với đối tượng Bảo 
trợ xã hội 

 107 2 Số liệu, báo cáo thuyết 
minh dự toán ngân sách 
nhà nước 

Báo cáo thuyết minh dự 
toán NSNN xã Vân Hà 

 X  X X  30 ngày 19/01/2
024 

19/02/2024 

 108 2 Dự toán ngân sách đã 
được HĐND cấp xã quyết 
định 

NQ về dự toán NSNN và 
phân bổ dự toán NSNN 
năm 2024 

 X  X X  30 ngày 01/01/2
024 

31/01/2024 

V   NHÓM NỘI DUNG CÔNG 
KHAI THƯỜNG XUYÊN 

          

 502 4 Quy chế thực hiện dân chủ 
ở xã, phường, thị trấn 

Thực hiện dân chủ trong 
hoạt động của UBND xã 
theo Nghị định số 
04/2015/NĐ-CP của Chính 
phủ 

 X  X X  Thường 
xuyên 

25/01/2
024 

31/12/2024 

 503 4 Quy chế thực hiện dân chủ 
trong công tác thu hồi; bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư 
trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện dân chủ trong 
hoạt động của UBND xã 
theo Pháp lệnh số 
34/2007/PLUBTVQH11 và 
trong công tác thu hồi đất; 
bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư 

 X  X X  Thường 
xuyên 

01/01/2
024 

31/12/2024 

 501 4 Kế hoạch công khai thông 
tin hàng năm 

KH Tổ chức công khai thực 
hiện những nội dung dân 
bàn, quyết định và tham 
gia ý kiến trên địa bàn xã 
Vân Hà năm 2024 

 X  X X  Thường 
xuyên 

19/01/2
024 

31/12/2024 

 504 4 Quy chế thực hiện dân chủ 
trong lĩnh vực y tế 

QCHĐ Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh ở Người 
xã Vân Hà năm 2024 

 X  X X  Thường 
xuyên 

22/04/2
024 

31/12/2024 



 506 4 Quy chế thực hiện dân chủ 
của cơ quan UBND xã, 
phường, thị trấn 

Thực hiện dân chủ trong 
hoạt động của Ủy ban 
nhân dân xã Vân Hà 

 X  X X  Thường 
xuyên 

25/01/2
024 

31/12/2024 
 

 509 4 Nhiệm vụ, quyền hạn của 
cán bộ, công chức và 
người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, ở 
thôn, tổ dân phố 

Nhiệm vụ, quyền hạn của 
CB, CC, CB không chuyên 
trách UBND xã Vân Hà 

 X  X X  Thường 
xuyên 

01/01/2
024 

31/12/2024 

 510 13 Các thủ tục hành chính, 
thủ tục giải quyết công việc 
liên quan đến tổ chức, cá 
nhân do chính quyền địa 
phương cấp xã trực tiếp 
thực hiện; 

Công bố lại Hệ thống quản 
lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn Quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 của Ủy ban 
nhân dân xã Vân Hà 

 X  X X  Thường 
xuyên 

01/01/2
024 

31/12/2024 

 


